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Ảnh bìa 1: Mục tiêu cả nước sẽ có hơn 3.000 
km đường cao tốc được đưa vào khai thác cuối 
năm 2025 đang dần thành hiện thực (trong ảnh 
là Hầm đường bộ Cổ Mã - một hạng mục thuộc 
dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả trên QL1, đoạn 
giáp ranh hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa).

Giá 75.000 đồng
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ĐÌNH QUANG, THÀNH VŨ
KTS PHẠM THANH TÙNG
GS.TS NGUYỄN VIỆT ANH

HUY LỘC, MINH TÙNG
ĐỖ THẠCH

NCS.THS NGUYỄN CHÍ ĐẠT, TS NGUYỄN VĂN ĐỨC
NCS.THS NGUYỄN CHÍ ĐẠT

MICHAEL HUY THAN, NGUYỄN ĐỨC TOẢN

HOÀNG THẠCH, LỘC TÙNG

NGUYỄN QUANG CHUNG, NGUYỄN XUÂN ĐẠI
NGUYỄN QUANG CHUNG, PHẠM ĐỨC HUY, 

TRẦN VĂN NAM
NGUYỄN XUÂN ĐẠI, PHÙNG BÁ THẮNG, 

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
TS BÙI ĐỨC HƯNG

BẢO CHÂU

NGUYỄN HOÀNG LINH

AN NHIÊN
NGUYỄN ĐÌNH THI

TS NGUYỄN VĂN TRUNG

TS NGUYỄN HOÀI THU

THS ỨNG QUỐC TRÁNG, KS TRẦN VĂN DẦU, TS 
NGUYỄN SỸ NAM, THS NGUYỄN THIỆU TRẦN ĐĂNG

THS NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

NCS ĐÀO NGỌC KHÁNH VY, PGS.TS NGUYỄN TRUNG 
HIẾU, PGS.TS ĐẶNG VŨ HIỆP, TS NGUYỄN CÔNG 

THẮNG, GS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN
TRẦN QUỐC BẢO, NGUYỄN ĐÌNH THI

ĐẶNG VIỆT DŨNG

TRẦN TRUNG HIẾU, NGUYỄN VĂN TUẤN, PHẠM 
XUÂN ĐẠT, NGUYỄN CÔNG THẮNG, 

NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN TRUNG HIẾU, ĐÀO 
NGỌC KHÁNH VY

NGUYỄN NGỌC THANH

LÊ NAM PHONG, THS ĐẶNG VIỆT LONG, TS VŨ THỊ 
HƯƠNG LAN

THS NGUYỄN DUY THANH
TRẦN THÙY DƯƠNG

TS BÙI THANH DANH

TS NGÔ THANH THỦY, TS HUỲNH XUÂN TÍN
TS CÙ VIỆT HƯNG

TS ĐỖ DUY ĐỈNH

TS LÊ VĂN TOÀN, THS ĐOÀN TRUNG VIỆT
THS VŨ QUANG HUY, TS ĐẶNG MINH TÂN, 

THS NGUYỄN CHÍ CÔNG
THS VŨ NGỌC PHƯỢNG, TS LÊ KHÁNH GIANG, 

TS NGUYỄN VĂN CHÍNH
TS NGUYỄN VĂN TRƯỞNG, NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH, 

NGUYỄN NGỌC CƯỜNG, ĐÀO MINH TRANG
PGS.TS NGUYỄN XUÂN TÙNG, THS NGUYỄN NGỌC 

LÂN, GS.TS NGUYỄN NGỌC LONG
PGS.TS HOÀNG HÀ

TS VƯƠNG XUÂN CẦN, THS NGUYỄN THẾ ANH

QUẢN LÝ NGÀNH
Hiện thực hóa chiến lược hạ tầng giao thông đồng bộ
Nửa thế kỷ kiến trúc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất: Nhìn lại và suy ngẫm
Giải pháp bảo vệ môi trường nước và phát triển hạ tầng xanh cho TP Hà Nội
TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG
Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại
Nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao: Cần một chương trình đào tạo chuẩn toàn diện
Đào tạo nhân lực và mô hình hợp tác phát triển đường sắt của Trung Quốc
Một số kinh nghiệm đào tạo nhân lực ngành đường sắt tại châu Âu
So sánh chiến lược giáo dục đường sắt và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và Thụy Điển 
TRÒ CHUYỆN VỚI CHUYÊN GIA
Cơ hội “vàng” để đường sắt Việt Nam bứt phá
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
Phân loại, vai trò, nguyên lý hoạt động và quy trình bảo dưỡng gối cầu
Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng gối cầu tại Việt Nam

Xu hướng phát triển và ứng dụng gối cầu chống động đất tại Việt Nam

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Nôi đào tạo hàng đầu về kinh tế biển của đất nước
GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN
Nguồn lực tư nhân trong quốc kế dân sinh
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Cầu bê tông cốt thép trên các tuyến đường sắt đô thị
Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững kiến trúc nhà ở các dân tộc thiểu số vùng 
miền núi phía Bắc 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng phát triển nông thôn mới vùng 
miền núi phía Bắc theo hướng bền vững 
Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng bản dân tộc Sán Chay miền núi phía Bắc phục vụ du 
lịch cộng đồng 
Nghiên cứu chế tạo máy ép gạch đất không nung dạng tự chèn phục vụ phát triển bền vững 
khu vực miền núi phía Bắc
Tình hình xây dựng phát triển kiến trúc nhà ở các dân tộc thiểu số trên thế giới và bài học 
kinh nghiệm tại Việt Nam 
Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng thể tích đến cường độ chịu nén đối với gạch đất - 
xi măng không nung dùng trong xây dựng nhà ở vùng miền núi phía Bắc 

Thực trạng kiến trúc nhà ở các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc và định hướng phát triển 
bền vững 
Định hướng tổ chức cảnh quan bản, làng các dân tộc thiểu số vùng miền núi Tây Bắc phục vụ 
phát triển du lịch bền vững 
Gạch đất không nung trong xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

Thực trạng tổ chức không gian cư trú các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang và định hướng phát 
triển bền vững 
Chính sách phát triển bền vững nhà ở dân tộc thiểu số một số nước trên thế giới và bài học tại 
vùng miền núi phía Bắc 
Kiến trúc trường học vùng núi phía Bắc Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển bền vững 
Đánh giá khả năng chịu lực của khối xây gạch đất không nung dùng trong xây dựng nhà ở tại 
các địa bàn miền núi khó khăn 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tính toán, thiết kế kết cấu thép cổng trục dạng dầm hộp khẩu độ 46 m, tải trọng 80 tấn phục 
vụ đúc dầm bê tông cho các dự án cầu cạn
Ứng dụng BIM cho công tác chế tạo cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn
Nghiên cứu ứng xử thực tế của kết cấu dầm hộp bê tông mở rộng bản cánh bằng thanh 
chống thép thông qua quan trắc ứng suất trong quá trình thi công và thí nghiệm thử tải
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lái xe đạp điện/xe máy điện nguy hiểm của học sinh trung 
học phổ thông ở Việt Nam: Phân tích hồi quy theo từng nhóm hành vi
Tự động hóa rời rạc hình học vỏ tàu thủy 
Đánh giá tác động của giải pháp hạn chế tốc độ tại khu vực trường học trên địa bàn TP Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 
Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập mô hình BIM hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam 

Nghiên cứu thực thi Phụ lục V - MARPOL 73/78 tại Việt Nam 

Giải pháp gia cường nứt do uốn âm cho cầu bê tông đúc đẩy sử dụng vật liệu UHPC 

Phân tích các điều kiện áp dụng và phương pháp xác định hệ số động lực do tải trọng đoàn 
tàu trong thiết kế cầu trên đường sắt tốc độ cao theo Tiêu chuẩn TCVN 13594 -2022
Bước đầu khai thác phần mềm R trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu tai nạn giao thông 
đường bộ ở Hà Nội 

M Ụ C  L Ụ C  C O N T E N T
t a p c h i x a y d u n g . v n
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DINH QUANG, THANH VU

PHAM THANH TUNG
NGUYEN VIET ANH

HUY LOC, MINH TUNG
DO THACH

NGUYEN CHI DAT, NGUYEN VAN DUC
NGUYEN CHI DAT

MICHAEL HUY THAN, NGUYEN DUC TOAN

HOANG THACH, TUNG LOC

NGUYEN QUANG CHUNG, NGUYEN XUAN DAI
NGUYEN QUANG CHUNG, PHAM DUC HUY, 

TRAN VAN NAM
NGUYEN XUAN DAI, PHUNG BA THANG, 

NGUYEN THANH DONG
BUI DUC HUNG

BAO CHAU

NGUYEN HOANG LINH

AN NHIEN
NGUYEN DINH THI

NGUYEN VAN TRUNG

NGUYEN HOAI THU

UNG QUOC TRANG, TRAN VAN DAU, 
NGUYEN SY NAM, NGUYEN THIEU TRAN DANG

NGUYEN NGOC HUONG

DAO NGOC KHANH VY, NGUYEN TRUNG HIEU, 
DANG VU HIEP, NGUYEN VAN TUAN, 

NGUYEN CONG THANG
TRAN QUOC BAO, NGUYEN DINH THI

DANG VIET DUNG

TRAN TRUNG HIEU, NGUYEN VAN TUAN, PHAM 
XUAN DAT, NGUYEN CONG THAẮNG, NGUYEN MANH 
HUNG, NGUYEN TRUNG HIEU, DAO NGOC KHANH VY

NGUYEN NGOC THANH

LE NAM PHONG, DANG VIET LONG, 
VU THI HUONG LAN

NGUYEN DUY THANH

TRAN THUY DUONG

BUI THANH DANH

NGO THANH THUY, HUYNH XUAN TIN
CU VIET HUNG

DO DUY DINH

LE VAN TOAN, DOAN TRUNG VIET
VU QUANG HUY, DANG MINH TAN, 

NGUYEN CHI CONG
VU NGOC PHUONG, LE KHANH GIANG, 

NGUYEN VAN CHINH
NGUYEN VAN TRUONG, NGUYEN THI QUYNH ANH, 

NGUYEN NGOC CUONG, DAO MINH TRANG
NGUYEN XUAN TUNG, NGUYEN NGOC LAN, 

NGUYEN NGOC LONG

INDUSTRY MANAGEMENT
Realizing the strategy of synchronous transport infrastructure
Half a century of Vietnamese architecture after the country's reunification: Looking back and reflecting
Solutions to protect water environment and develop green infrastructure for Hanoi City
FROM POLICY TO LIFE
Development of modern railway industry
Human resources for high-speed railway projects: A comprehensive standard training 
program is needed
Human resource training and China's railway development cooperation model
Experiences in training railway human resources in Europe
Comparison of railway education and human resource development strategies of Vietnam 
and Sweden
TALK WITH EXPERTS
Vietnam's railways “on track” for a break-through
SCIENCE FORUM
Classification, role, operating principle and maintenance process of bridge bearings
Analysis and evaluation of the current status of bridge bearing usage in Vietnam

Development trends and applications of earthquake-resistant bridge bearings in Vi-etnam

Digital economy development in vietnam - challenges and Solutions
Vietnam Maritime University: The country's leading training center for marine economics
PERSPECTIVE TO PRACTICAL
Private resources in national planning and people's livelihood
ABOUT NEW BOOK
Reinforced concrete bridges on urban railway lines
Some factors affecting the sustainable development of housing architecture for ethnic 
minorities in the northern mountainous regions 
Strengthening government management in the Sustainable development of New rural Areas 
in the Northern mountainous region 
Spatial organization of Community living spaces in Sán Chay Ethnic villages in the Northern 
mountainous region for Community-Based touris 
Study on the development of a self-interlocking non-fired earth birck press for sustainable 
development in the Northern mountainous region
The situation of housing architecture devel-opment among ethnic minorities worldwide and 
lessons learned for Vietnam 
Study of the influence of density on the com-pressive strength in Compressed cement stabi-
lized earth blocks (CCSEB) for housing con-struction in Northern mountainous regions 

The current state of residential architecture of ethnic minorities in northern mountainous 
vietnam and sustainable development orienta-tions 
Orientation for organizing the landscape of ethnic minority villages in the Northwestern 
mountainous region to support sustainable tourism development 
Non-fired earth brick in Housing construction for Ethnic minorities in the Northern moun-
tainous Areas 

Current status of Residential spatial organiza-tion of Ethnic minorities in Bac Giang prov-ince 
and Sustainable development orientation 
Review on sustainable development housing policies for Ethnic minorities and the lessons 
for The Northern mountain regions of vietnam 
The Architecture of Schools in Northern mountainous regions of Vietnam: Current status and 
Sustainable development direc-tions 
Assessment of the Load-Bearing Capacity of Non-Fried Compressed Earth Brick Masonry used 
in Housing Construction in difficult Moutainous Areas 
SCIENTIFIC RESEARCH
Calculation and design of steel structure of box girder gantry crane with span of 46 meters 
and load capacity of 80 tons for casting con-crete beams for viaduct projects
Application of bim in the fabrication of pre-cast reinforced concrete components
Behavior of box girder structures with strutted wing slabs through stress monitoring during 
construction and load testing
Factors influencing risky electric bicycle rid-ing behavior among high-school students in
Vietnam: A regression analysis by behavior groups
Automation of ship hull geometry discretiza-tion 
Evaluate the impact of speed limit solutions in school zones: A case study of Pleiku City, Gia 
Lai Province 
Research on the process of establishing bim models for existing infrastructure in Vietnam 

A study on the implementation of Annex V - MARPOL 73/78 In vietnam 

Reinforcement method for negative moment cracks of incremental lauching concrete bridge 
using UHPC 

0 4 . 2 0 2 5
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TS PHẠM ĐỨC PHONG, TS NGÔ VIỆT ĐỨC, TS HOÀNG 
THỊ KHÁNH VÂN

TS NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

TS HUỲNH VĂN HIỆP, TS NGUYỄN THANH TÂM, 
TS THÁI MINH QUÂN

KS ĐỖ VĂN TỈNH
THS LÊ THỊ HÀ, TS VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO,

TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO
TS MAI BÁ LĨNH

TS NGUYỄN LỘC KHA

TS NGUYỄN THỊ THU NGÀ

TS NGUYỄN MINH QUÝ, THS NGUYỄN DUY HOAN

TS TRẦN ANH DŨNG

THS TRẦN ÁNH VIÊN
THS.NCS TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG, KS NGUYỄN THANH 

DANH, PGS.TS HỒ THỊ THU HÒA
PGS.TS TRẦN THẾ TRUYỀN, TS NGUYỄN VĂN ĐĂNG, 

THS VŨ QUANG ANH, THS VŨ QUANG KHÔI, THS CAO 
MẠNH HÙNG

TS NGUYỄN THÙY LINH, TS LÊ KHÁNH GIANG

TS NGUYỄN VĂN HIẾU, THS NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

PGS. TS TRẦN ANH DŨNG

THS VŨ VĂN THI, KS ĐẶNG HUY HOÀN

THS NGUYỄN HOÀNG MAI, THS NGUYỄN THỊ NHƯ, 
THS TRỊNH THANH THỦY
TS NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

TS PHẠM VĂN TÂN, PHẠM MINH ĐỨC
TS VŨ NGỌC ANH, TS CAO CHU QUANG

NGUYỄN LÂM QUẢNG, PGS.TS NGHIÊM VÂN KHANH
THS ĐINH THÚY HÀ

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN HOÀI NGHĨA, PHAN THÀNH NHÂN
NGUYỄN XUÂN HAI, TS VŨ NGỌC ANH, TS PHẠM ĐỨC 

TIỆP, TS LÊ BẢO QUỐC
PGS.TS NGUYỄN HỒNG TIẾN

DAO DUY KIEN

TS TRẦN ĐÌNH CƯƠNG, LÊ NHẬT MINH CHÂU
TRAN TRUNG HIEU, PHAM QUANG VUONG

THS.NCS LÊ THÀNH TRUNG, TS BẠCH VŨ HOÀNG LAN

THS HƯỚNG THÀNH KHANG

TS TRẦN ĐỨC HIẾU

TS NGUYỄN CÔNG NGHỊ, TS NGÔ NGỌC THỦY, 
THS LÊ SỸ HÀ

TS NGUYỄN THỊ HOÀI AN

TS NGUYỄN NGỌC THẮNG, THS TRẦN THỊ PHƯƠNG 
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Xây dựng dạng phân phối xác suất cho các biến đầu vào của bài toán phân tích chi phí vòng 
đời kết cấu áo đường bê tông nhựa khi sử dụng thuật toán mô phỏng Monte Carlo 
Ảnh hưởng của vật liệu chống cháy bề mặt đến khả năng chịu uốn của bản bê tông cốt thép 
dự ứng lực chịu cháy 
Móng mặt đường bằng vật liệu gia cố tro bay - chất kết dính vô cơ trong xây dựng công trình 
giao thông 
Thiết kế và kiểm bền cho kết cấu cơ khí của ro-bot chuột sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn 
Sử dụng GIS phân tích điểm nóng sự cố giao thông đường bộ tại tỉnh Thanh Hóa 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng hàng hải điện tử (E-Navigation) nhằm 
nâng cao hiệu quả quản trị trong lĩnh vực hàng hải 
Một số nội dung tính toán kháng chấn nhà cao tầng với kết cấu khung chịu lực bê tông 
cốt thép theo Tiêu chuẩn ACI-318 và IBC-2018 
Ứng dụng của bê tông tự lèn có graphene oxide và tro bay trong công trình giao thông
transportation infrastructure
Tổng quan các phương pháp xác định độ dự trữ dưới sống tàu do sóng trong thiết kế và khai 
thác luồng tàu 
Nghiên cứu tính toán tà vẹt bê tông dự ứng lực đáp ứng điều kiện kỹ thuật đường sắt tốc độ 
cao tại Việt Nam
Nghiên cứu tổng quan về ảnh hưởng của các thông số trong hàn laser hybrid 
Phát triển nguồn nhân lực logistics trong các doanh nghiệp logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu: Bối cảnh hiện nay và xu thế tương lai 
Phân tích một số thông số kỹ thuật của hệ thống đường sắt đô thị trên thế giới và đề xuất sử 
dụng trong thiết kế tuyến đường sắt đô thị ở Việt Nam 

Nghiên cứu phương pháp phát hiện số liệu GNSS-RTK ngoại lai trong quan trắc 
chuyển dịch cầu hệ dây 
Đánh giá sự suy giảm mức cường độ tiếng ồn bằng thực nghiệm khi sử dụng tấm cách âm 
nỉ Acoustic Sonic 
Nghiên cứu điều khiển ổn định tối ưu tàu cánh ngầm và thực nghiệm trên hệ thống mô 
phỏng HIL 
Mô phỏng và mô hình hóa ảnh hưởng của bán kính lưỡi cắt trong gia công vi mô bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn
Mục tiêu phát triển hậu cần đô thị xanh từ quan điểm của khu vực công và tư nhân

Giải pháp quy hoạch tối ưu hệ thống trạm chờ xe buýt trong mạng giao thông công cộng nội 
thành TP Hải Phòng 
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội tàu biển Việt Nam
Phát sinh ngẫu nhiên giản đồ gia tốc nhân tạo tại nền đá gốc khu vực quận Ba Đình TP Hà 
Nội, trên cơ sở phương pháp của Yamamoto 
Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị hướng tới phát triển xanh 
Phân tích dẻo kết cấu dàn phẳng bằng phương pháp trực tiếp 
Đánh giá độ tin cậy của phần mềm trong bài toán mất ổn định của cấu kiện chữ C tạo hình 
nguội chịu uốn 
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả vốn đầu tư dự án bất động sản tại TP.HCM 
Đánh giá ảnh hưởng của tham số động (mức biến dạng cắt) của mô hình HSS đến chuyển vị, 
nội lực trong kết cấu vỏ hầm chịu tác dụng của động đất tại tuyến Metro 03 Nhổn - Ga Hà Nội 
Thoát nước và xử lý nước thải tại TP Hà Nội - Thực trạng, quy hoạch và một số đề xuất 
Phân tích quá trình phá hoại của kết cấu thép trong điều kiện ăn mòn tự nhiên bằng phương 
pháp phần tử hữu hạn 
Giải pháp mới nhằm hạn chế gian lận thuế trong chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam 
Ảnh hưởng của kích thước hố đào sử dụng đất ổn định hoá lỏng làm vật liệu san lấp tới nền 
đất dưới tác động của động đất 
Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ phụt vữa dọc thân cọc đến sức chịu tải của cọc khoan 
nhồi trong nền đất cát pha 
Ảnh hưởng của vít chống cắt lên khả năng chịu lực của sàn liên hợp thép - bê tông nhẹ đổ 
nhiều lớp 
Lựa chọn và xác định các thông số của máy đào một gầu bằng phương pháp giảm thiểu thời 
gian chu kỳ làm việc 
Đánh giá hiệu quả gia cường kết cấu bê tông cốt thép chịu tác dụng của tải trọng động bằng 
phương pháp dán vải sợi FRP 
Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật đảm bảo khả năng vận hành liên thông trong mạng 
lưới đường sắt đô thị Hà Nội 
Tính toán kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Eurocode 3 và đánh giá 
ảnh hưởng độ cứng tiết diện tới chuyển vị khung ngang 

Phân tích đặc điểm tính toán tải trọng gió của các tiêu chuẩn phổ biến 

Mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI vào các giai đoạn thiết kế kiến trúc tại Việt Nam

Nghiên cứu dao động của trụ cầu ô tô khi có tác dụng của dòng chảy do lũ 
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Sử dụng GIS phân tích điểm nóng sự cố giao thông 
đường bộ tại tỉnh Thanh Hóa
Application of GIS in analyzing road traffic accident hotspots in Thanh Hoa province
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TÓM TẮT
Tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam đang là vấn đề cần được 
quan tâm nghiên cứu để cải thiện tình trạng giao thông vốn đang 
vô cùng phức tạp. Nghiên cứu này ứng dụng GIS để phân tích tác 
động của chỉ số mức độ nghiêm trọng (SI) đến điểm nóng tai nạn 
theo thời gian và mùa. Dữ liệu tai nạn giao thông tại Thanh Hóa 
giai đoạn 2020 - 2023 được phân theo khung giờ và mùa, sau đó 
áp dụng phương pháp ước tính mật độ hạt nhân (KDE) để xác định 
khu vực rủi ro cao. Kết quả được trực quan hóa bằng phương 
pháp Comap. Kết quả cho thấy cả hai phương pháp, có và không 
tích hợp SI đều xác định các điểm nóng tương tự, nhưng vị trí 
các điểm nóng giữa chúng có sự khác biệt đáng kể. Việc đưa SI 
vào phân tích giúp đánh giá chính xác hơn mức độ nguy hiểm của 
từng cụm, giúp cơ quan chức năng xác định và ưu tiên xử lý các 
khu vực có rủi ro cao một cách hiệu quả trong điều kiện nguồn 
lực hạn chế. Nghiên cứu đề xuất cải thiện chiếu sáng, lắp biển 
báo, tăng cường giám sát, điều chỉnh hạ tầng và đẩy mạnh tuyên 
truyền để giảm tai nạn tại các điểm nóng.
Từ khóa: Sự cố giao thông đường bộ, tai nạn, điểm nóng, KDE, 
Comap, chỉ số mức độ nghiêm trọng.

ABSTRACT 
Road traffic accidents in Vietnam pose a significant issue that 
requires thorough studies to reduce. This study utilizes Geographic 
Information Systems (GIS) to analyze the impact of the severity 
index (SI) on accident hotspots across different times and seasons. 
Traffic accident data from Thanh Hoa, collected between 2020 and 
2023, were categorized by time frame and season. The kernel density 
estimation (KDE) method was employed to identify high-risk areas. 
The findings were visualized using the Comap method. The results 
indicated that both methods - including SI and without SI - identified 
similar hotspots; however, the specific locations of these hotspots 
varied significantly between the two methods. Integrating SI into the 
analysis allows for a more accurate assessment of the danger level 
within each cluster, enabling authorities to effectively identify and 
prioritize high-risk areas, particularly given limited resources. The 
study suggests improvements such as enhancing lighting, installing 
traffic signs, strengthening supervision, adjusting infrastructure 
and promoting public awareness campaigns to reduce accidents in 
identified hotspots.
Keywords: Road traffic incidents, accident, hotspot, KDE, 
Comap, severity index.

nNgày nhận bài: 03/02/2024 nNgày sửa bài: 20/02/2025 nNgày chấp nhận đăng: 20/3/2025

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự cố giao thông đường bộ gia tăng mạnh trong thập kỷ qua 

gây hậu quả nghiêm trọng. Theo WHO, riêng năm 2026 đã có hơn 
1,35 triệu người tử vong do tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày 
khoảng 3.700 người thiệt mạng [16]. Nhằm giảm thiểu rủi ro, các 
nhà nghiên cứu đã tập trung phát triển công cụ phân tích sự cố, 
trong đó hệ thống thông tin địa lý (GIS) được ứng dụng rộng rãi để 
xử lý bài toán không gian phức tạp. Xác định điểm nóng giao thông 
giúp nhận diện khu vực có nguy cơ cao, chịu ảnh hưởng bởi mạng 
lưới đường bộ, môi trường và thời tiết.

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng GIS để phân tích điểm nóng 
giao thông, trong đó phương pháp KDE được sử dụng để xác định vị 
trí có nguy cơ cao [1, 15]. Một số nghiên cứu tập trung vào phân tích 
thời gian nhưng không thể hiện trực quan vị trí cụm sự cố [6]. Để 
có cái nhìn toàn diện, một số ít nghiên cứu hiện nay kết hợp phân 
tích không gian - thời gian [5, 15]. Phương pháp Comap giúp trực 
quan hóa mối quan hệ giữa vị trí và sự thay đổi của sự cố theo thời 
gian [6]. Một số nghiên cứu trước đây đã áp dụng Comap nhưng 
chưa xét yếu tố mùa và chỉ số nghiêm trọng (SI) [13, 15], trong khi 
Harirforoush (2017) xem xét theo mùa nhưng không phân tích sự 

nNgày nhận bài: 03/02/2025 nNgày sửa bài: 20/02/2025 nNgày chấp nhận đăng: 10/03/2025
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thay đổi trong ngày [6].
Tại Việt Nam, Le và cộng sự (2020) đã nghiên cứu ảnh hưởng 

của chỉ số nghiêm trọng đến điểm nóng tai nạn, kết hợp phân tích 
không gian - thời gian với dữ liệu tai nạn 2015 - 2017 tại Hà Nội [10].

Do đó, mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm phân tích tai 
nạn giao thông tại Thanh Hóa bằng GIS. Cụ thể, nghiên cứu áp dụng 
phương pháp KDE để xác định các khu vực rủi ro theo thời gian và 
mùa, đồng thời so sánh trực quan kết quả để đánh giá sự phân bố 
tai nạn.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khu vực nghiên cứu
Thanh Hóa là một tỉnh lớn của Bắc Trung bộ có tọa độ địa lý 

nằm trong khoảng từ 19018’ đến 20040’ vĩ độ Bắc và từ 104022’ đến 
106004’ kinh độ Đông (Hình 1). Thanh Hóa là một tỉnh chuyển tiếp 
giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam trên các phương diện. Ngoài 
ra, đây là một trong 5 tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, với diện 
tích 11.114,70 km2 vào năm 2024 và dân số 3.640.128 người năm 
2019. Thanh Hóa có giao thông thuận lợi với đường sắt xuyên Việt, 
đường Hồ Chí Minh, quốc lộ, cảng Nghi Sơn và hệ thống sông ngòi, 
kết nối Bắc Nam, nội tỉnh và quốc tế. 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu tỉnh Thanh Hóa
2.2. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng bản đồ đường bộ, ranh giới hành chính 

từ Google Earth và dữ liệu tai nạn giao thông 2020 - 2023 từ 
Phòng CSGT, xử lý bằng ArcGIS 10.8. Hình 2 minh họa phân bố sự 
cố tai nạn tại Thanh Hóa trong 4 năm.

Hình 2. Bản đồ phân bố sự cố giao thông đường bộ tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2020 - 2023)

2.3. Phương pháp luận
2.3.1. Quy trình phân tích không gian - thời gian điểm nóng sự cố 

giao thông đường bộ
Hình 3 minh họa quy trình trình phân tích không gian - thời 

gian điểm nóng sự cố giao thông đường bộ.

Hình 3. Quy trình phân tích không gian - thời gian điểm nóng sự cố giao thông 
đường bộ

2.3.2. Trọng số mức độ nghiêm trọng của sự cố
- Trọng số mức độ nghiêm trọng của sự cố được tính toán dựa 

trên các điều kiện của Việt Nam. SI được tính theo công thức: SI = 10 
I + 40 D [11]. Trong đó, SI - Chỉ số mức độ nghiêm trọng của từng vị 
trí; I - Tổng số người bị thương; D - Tổng số người tử vong.

2.3.3. Phương pháp Comap
Comap là phương pháp phân tích dữ liệu để trực quan hóa 

giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa các vị trí của sự cố giao 
thông và sự thay đổi của chúng theo thời gian [4]. Trong nghiên 
cứu này, đơn vị thời gian được lựa chọn là các giờ khác nhau trong 
ngày và các mùa khác nhau trong năm theo điều kiện thời tiết của 
khu vực tỉnh Thanh Hóa nhằm quan sát tác động thay đổi theo thời 
gian của các điểm nóng. Phân tích Comap được tuân theo các bước 
sau [2]:

1) Phân chia các sự cố tai nạn thành các lớp khác nhau dựa trên 
khoảng thời gian (theo giờ, mùa) xảy ra sự cố. 

2) Chạy phân tích KDE cho từng lớp để tạo bản đồ điểm nóng. 
3) Minh họa bản đồ điểm nóng theo các khoảng thời gian đã 

sắp xếp [11]:
Trong phần này, nghiên cứu phân chia dữ liệu tai nạn theo bốn 

mùa và bốn khung giờ trong ngày (Bảng 1), với một số ngày chồng 
lên nhau để giảm ảnh hưởng ranh giới thời gian.

Bảng 1. Bảng phân chia thời gian trong ngày và theo mùa

Thời điểm Thời điểm bắt đầu Thời điểm kết thúc

Sáng sớm 0h00 6h00

Buổi sáng 6h01 12h00

Buổi chiều 12h01 18h00

Buổi tối - đêm 18h01 23h59

Mùa Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Mùa xuân 20 tháng 1 25 tháng 4

Mùa hạ 15 tháng 4 15 tháng 8

Mùa thu 5 tháng 8 20 tháng 11

Mùa đông 10 tháng 11 31 tháng 1
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2.3.4. Phương pháp ước tính mật độ hạt nhân Kernel Density 
Estimation (KDE) 

Phương pháp ước tính mật độ hạt nhân (KDE) có ưu điểm vượt 
trội so với các phương pháp thống kê và phân cụm khác [14], giúp 
xác định mức độ rủi ro tai nạn dưới dạng bề mặt nhiệt. KDE đặt hạt 
nhân lên mỗi điểm, tính khoảng cách đến vị trí tham chiếu, sau đó 
tổng hợp giá trị để ước tính mật độ sự cố giao thông, kể cả ở khu 
vực không ghi nhận tai nạn [3, 12]. Harrou, 2024 cho rằng việc đưa 
các hạt nhân lên vị trí sự cố là tạo ra tính liên tục và làm mịn khu vực 
quan sát [7].  

Mật độ hạt nhân ước tính phân bố sự cố bằng cách làm phẳng 
bề mặt và xác định điểm nóng [8, 10]. Phương pháp này áp dụng hàm 
kernel cho từng điểm và tính tổng kết quả theo công thức 1 [9].

(1)

Trong đó: λ(s) - Mật độ tại vị trí s; r - Bán kính tìm kiếm (băng 
thông) của KDE; k - Trọng số của điểm i có khoảng cách dis đến vị trí s. 

Bán kính tìm kiếm (băng thông) ảnh hưởng lớn đến phân tích 
mật độ hạt nhân. Nghiên cứu xác định băng thông 10.250 m bằng 
công cụ tự tương quan không gian gia tăng để phù hợp với mô hình 
không gian sự cố tại Thanh Hóa. Băng thông quá lớn sẽ làm giảm độ 
chi tiết nhưng quá nhỏ khiến điểm nóng khó xác định [1, 9].

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân bố chỉ số SI tại các địa điểm xảy ra sự cố 

tai nạn giao thông đường bộ
Hình 4 và Hình 5 thể hiện sự phân bố chỉ số nghiêm trọng tại 

các điểm tai nạn theo thời gian trong ngày và theo mùa. Cụ thể, 
Hình 4(a-d) minh họa mức độ nghiêm trọng của tai nạn theo các 
khung giờ, trong đó tai nạn nghiêm trọng chủ yếu xảy ra từ 6h01 
đến 18h00 (Hình 4(b,c)). Hình 5(a-d) cho thấy sự phân bố mức độ 
nghiêm trọng theo mùa, với tai nạn nghiêm trọng tập trung nhiều 
vào mùa hạ và mùa đông (Hình 5(b,d)), trong khi mùa xuân và mùa 
thu có mức độ nghiêm trọng thấp hơn (Hình 5(a,c)).

a) 0h00 - 6h00                                                         b) 6h01 -12h00                       

c) 12h01 - 18h00                                                   d) 18h01 - 23h59
Hình 4. Phân bố SI tại các vị trí tai nạn theo từng khung giờ trong ngày

                   a) - Mùa xuân                                                         b) - Mùa hạ                     

                       c) - Mùa thu                                                            d) - Mùa đông
Hình 5. Phân bố SI tại các vị trí tai nạn theo các mùa trong năm
3.2. Kết quả phân bố các điểm nóng theo khoảng thời gian 

trong ngày không có xét chỉ số SI của tai nạn     
Hình 6 cho thấy sự thay đổi điểm nóng tai nạn theo khung giờ 

tại Thanh Hóa. Dù lưu lượng phương tiện thấp, từ 0h00 - 6h00 vẫn 
ghi nhận 140 vụ, chủ yếu trên Quốc lộ 1A (Hà Trung, Hoằng Hóa) 
và giao lộ Quốc lộ 45 - 47 (Hình 6a). Nguyên nhân do tầm nhìn hạn 
chế, xe tải, xe khách chạy tốc độ cao, tài xế mệt mỏi, buồn ngủ, cùng 
vi phạm tốc độ, thiếu chú ý tín hiệu giao thông. Cần các biện pháp 
như nâng cấp hạ tầng, lắp đèn chiếu sáng, bổ sung biển báo, tăng 
cường tuần tra.

Phân bố điểm nóng theo thời gian cho thấy bất thường: 0h00 - 
6h00 có 7 điểm nóng dù lưu lượng xe thấp nhất (Hình 6a), có thể do 
tài xế mệt mỏi, buồn ngủ, vi phạm giao thông. Từ 6h01 - 12h00, số 
điểm nóng giảm còn 3 điểm (Hình 6b) nhờ điều kiện sáng tốt, kiểm 
soát giao thông hiệu quả. Khoảng 12h01 - 18h00, điểm nóng tăng 
lên 6 điểm (Hình 6c), trùng giờ cao điểm chiều, thời tiết nắng nóng 
gây mệt mỏi cho tài xế.

Đến 18h01 - 23h59, số điểm nóng giảm nhẹ còn 5 điểm (Hình 
2.6d) nhưng vẫn ở mức cao do lượng phương tiện lớn và ánh sáng 
hạn chế. Những bất thường này cho thấy nếu chỉ xét tần suất tai 
nạn mà không tính đến mức độ nghiêm trọng, việc đánh giá rủi ro có 
thể chưa chính xác, ảnh hưởng đến hiệu quả của các giải pháp an toàn 
giao thông.

                  a) 0h00 - 6h00                                                    b) 6h01 - 12h00               
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             c) 12h01 - 18h00                                                      d) 18h01 - 23h59
Hình 6. Bản đồ phân bố điểm nóng sự cố tai nạn giao thông theo khoảng thời gian 

không xét chỉ số mức độ nghiêm trọng tại Thanh Hóa
3.3. Kết quả phân bố các điểm nóng theo khoảng thời gian 

trong ngày có xét chỉ số SI của tai nạn    
Hình 7 cho thấy sự thay đổi điểm nóng khi xét chỉ số mức độ 

nghiêm trọng (SI), với một số vị trí điều chỉnh, tập trung vào các cụm 
quan trọng hơn. Kết quả (Bảng 2) cho thấy SI ảnh hưởng rõ rệt đến 
phân bố tai nạn: Từ 0h00 - 06h00, loại bỏ 3 cụm không đủ nghiêm 
trọng; từ 6h01-12h00, xuất hiện 2 cụm mới; từ 12h01 - 23h59, SI giúp 
thu hẹp cụm, tập trung vào điểm nóng ưu tiên. Điều này khẳng định 
vai trò của SI trong đánh giá tai nạn chính xác hơn. Đáng chú ý, cụm 
số 8 xuất hiện trong cả hai trường hợp (Hình 6a), (Hình 7a), trùng 
với "điểm đen" do Phòng CSGT Thanh Hóa xác định tại Km299+100 
- Km299+400, Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, khu vực có mật độ giao 
thông cao nhưng thiếu biển báo, đèn tín hiệu (Hình 8).

Bảng 2. Vị trí các cụm xuất hiện mới trong hai trường hợp 
không xét SI và xét SI theo khoảng thời gian trong ngày

Thời gian trong 
ngày

Không xét SI Có xét SI

0h00-6h00 Vị trí số 1, 2, 3 (Hình 6a)

6h01-12h00 Vị trí số 1, 2 (Hình 7b)

12h01-18h00 Vị trí số 2 (Hình 6c) Vị trí số 1, 2 (Hình 7c)

18h01-23h59 Vị trí số 1, 2, 9 (Hình 6d) Vị trí số 3 (Hình 7d)

                      a) 0h00 - 6h00                                                  b) 6h01 - 12h00                

                        c) 12h01 - 18h00                                            d) 18h01 - 23h59
Hình 7. Bản đồ phân bố điểm nóng sự cố tai nạn giao thông theo khoảng thời gian xét 

chỉ số mức độ nghiêm trọng tại Thanh Hóa

Hình 8. a) - Vị trí điểm nóng tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A; b) - Tai nạn xảy ra 
tại điểm nóng; c) - Vị trí điểm đen thiếu biển cảnh báo, chỉ dẫn đèn tín hiệu qua thị trấn Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hóa

3.4. Kết quả phân bố các điểm nóng theo mùa trong năm 
không có xét SI

Hình 9 cho thấy sự thay đổi điểm nóng tai nạn theo mùa 
(không xét SI). Mùa xuân ghi nhận 426 vụ, mùa hạ 499 vụ, với phân 
bố điểm nóng tương đồng, chủ yếu trên Quốc lộ 1A, giao lộ Quốc lộ 
45, 47 (Hình 9 (a,b)). Mùa thu có 7 điểm nóng (Hình 9c), giảm nhẹ do 
tai nạn phân tán hơn. Mùa đông chỉ còn 4 điểm nóng, giảm 50%, có 
thể do lưu lượng giao thông giảm.

Một số điểm nóng trùng với "điểm đen" do cảnh sát giao thông 
báo cáo xuất hiện theo mùa: Mùa xuân và đông tại ngã ba Quốc lộ 
1A - chợ Đò Lèn (Hình 9(a,d)); mùa hạ và thu tại ngã ba Tiểu khu 6, 
thị trấn Hà Trung (Hình 9(b,c)). Việc điểm nóng giảm mạnh vào mùa 
đông nhấn mạnh sự cần thiết xem xét thêm chỉ số nghiêm trọng để 
quản lý giao thông hiệu quả hơn.

                a) - Mùa xuân                                                             b) - Mùa hạ                       

              c) - Mùa thu                                                                d) - Mùa đông
Hình 9. Bản đồ phân bố điểm nóng sự cố tai nạn giao thông theo mùa không xét chỉ 

số mức độ nghiêm trọng tại Thanh Hóa
3.5. Kết quả phân bố các điểm nóng theo mùa trong năm 

có xét chỉ số SI
Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong xác định điểm 

nóng tai nạn khi xét SI (Hình 10). Vị trí của một số cụm điểm nóng 
khá khác nhau do sự tích hợp của SI tai nạn thể hiện trong Bảng 3. 

a)

b)

c)
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Bảng 3 cho thấy mức độ nghiêm trọng (SI) ảnh hưởng khác 
nhau theo mùa. Mùa xuân và hạ, các điểm nóng ít thay đổi khi xét 
SI (Hình 10(a,b)). Mùa thu, 6 điểm nóng (Hình 9c) được xác định rõ 
hơn khi xét SI (Hình 10c), giúp ưu tiên xử lý. Mùa đông ban đầu chỉ 
có 1 điểm nóng tại vị trí số 1 trong Hình 9d, nhưng khi xét SI trong 
Hình 10d, xuất hiện thêm 1 điểm mới tại vị trí số 2, cho thấy SI tác 
động đáng kể đến phân bố tai nạn. Đặc biệt, 2 "điểm đen" tại vị trí số 
8 trong Hình 9b mùa hạ và vị trí số 7 trong Hình 9d mùa đông trên 
Quốc lộ 1A luôn tồn tại trong cả hai trường hợp, cho thấy nguy cơ 
tai nạn cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên giải quyết 
chúng trong các chiến lược giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bảng 3. Vị trí các cụm xuất hiện mới trong hai trường hợp 
không xét SI và xét SI theo mùa trong năm

         a) - Mùa xuân                                                                 b) - Mùa hạ                       

          c) - Mùa thu                                                                  d) - Mùa đông
Hình 10. Bản đồ phân bố điểm nóng sự cố tai nạn giao thông theo mùa xét chỉ số mức 

độ nghiêm trọng tại Thanh Hóa

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả của nghiên cứu cho thấy sự phân bố các điểm nóng 

giao thông đường bộ có sự thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào 
từng mùa và các khung giờ trong ngày. Cụ thể, tai nạn giao thông 
thường xuyên xảy ra vào mùa hạ và mùa đông, vào các khung giờ 
từ 6h01 đến 18h00. Các cụm điểm nóng thường xảy ra ở các ngã ba, 
ngã tư đi qua huyện Hà Trung trên Quốc lộ 1A. 

Hai phương pháp phân tích điểm nóng tai nạn giao thông có 
và không có chỉ số mức độ nghiêm trọng SI cho thấy vị trí cụm điểm 

nóng có sự khác biệt khi tích hợp SI. Việc tích hợp SI giúp nâng cao 
độ chính xác của phân tích, vì đánh giá điểm nóng không chỉ dựa 
trên tần suất mà còn phải xem xét mức độ nghiêm trọng của tai nạn 
để xác định các sự cố gây thiệt hại đáng kể. 

Để giảm thiểu tai nạn tại các điểm nóng, nghiên cứu đề xuất 
một số giải pháp như cải thiện hệ thống chiếu sáng, lắp đặt biển 
báo, vạch sơn phản quang để tăng khả năng quan sát, tăng cường 
giám sát giao thông bằng camera và tuần tra vào khung giờ rủi 
ro cao... Bên cạnh đó, nâng cao ý thức người tham gia giao thông 
thông qua tuyên truyền tại các khu vực dân cư là biện pháp quan 
trọng để đảm bảo an toàn giao thông lâu dài.
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Nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng 
hàng hải điện tử (E-Navigation) nhằm nâng cao 
hiệu quả quản trị trong lĩnh vực hàng hải
Research proposes solutions to deploy electronic navigation applications 
(E-Navigation) to improve management efficiency in the maritime industry
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TÓM TẮT
Trong bài báo này đưa ra các giải pháp triển khai ứng dụng hàng 
hải điện tử (E-Navigation) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị lĩnh 
vực hàng hải. Trong đó, trên cơ sở khảo sát, thực tiễn, đánh giá 
hiện trạng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng 
hải để đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi. 
Điều đặc biệt hơn là việc triển khai ứng dụng E-Navigation giúp 
ngành Hàng hải xây dựng phát triển hiện đại đúng theo tinh thần 
của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị 
về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo 
cho các nhà quản trị lĩnh vực hàng hải, các chuyên gia, nhà khoa 
học trong lĩnh vực này.
Từ khóa: Hàng hải điện tử.

ABSTRACT
This article proposes solutions for implementing electronic navigation 
applications (E-Navigation) to improve the effectiveness of maritime 
governance. In particular, based on surveys, practices, assessment 
of the current situation and experience in the field of maritime safety 
assurance to propose suitable and feasible solutions.
More specifically, the implementation of electronic navigation 
applications helps the maritime industry build a modern 
development foundation in accordance with the spirit of Resolution 
No.57-NQ/TW dated December 22, 2024 on breakthroughs in 
science, technology, innovation and national digital transformation. 
The research results are reference documents for maritime 
managers, experts and scientists in this field.
Keywords: E-Navigation.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc triển khai áp dụng hệ thống hàng hải điện tử (E-Navigation) 

đã được các quốc gia có ngành Hàng hải phát triển rất quan tâm. Để 
tổ chức triển khai E-Navigation có hiệu quả, năm 2013, Ủy ban An 
toàn hàng hải (MSC) đã thông qua Nghị quyết MSC.94 (11/2014) về 
kế hoạch triển khai Chiến lược E-Navigation (gọi là SIP E-Navigation 
Strategy Implementation Plan) và đã được cập nhật lần thứ nhất vào 
ngày 25/5/2018 tại MSC.1/Circ.1595 [1].

Theo Ủy ban An toàn hàng hải (MSC), hệ thống E-Navigation 
sẽ bao gồm các hệ thống hành hải, hệ thống cảm biến của tàu, hệ 
thống hỗ trợ thông tin, trao đổi, giao diện tiêu chuẩn và một hệ 
thống chung để quản lý, kiểm soát vùng nước cảng biển, luồng hàng 
hải với sự phối hợp của các thuyền viên và người điều phối giao 
thông trên bờ để dẫn tàu an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, E-Navigation 

còn cung cấp các dịch vụ liên quan thông qua điều tiết, phối hợp 
và trao đổi dữ liệu chi tiết theo thời gian thực giữa tàu và bờ trong 
hoạt động hỗ trợ cho các tàu kịp thời, chính xác, hiệu quả, đảm bảo 
an toàn hàng hải.

Với việc phát triển mạnh mẽ lĩnh vực vận tải hàng hải trong 
thời gian vừa qua, cùng với sự hội nhập quốc tế, tham gia mạnh 
mẽ, hài hòa chung các quy định, công ước... quốc tế đòi hỏi ngành 
Hàng hải phải triển khai quyết liệt hệ thống E-Navigation trong thực 
tiễn nhằm nâng cao hơn hiệu quả khai thác hạ tầng cảng biển, đảm 
bảo an toàn hành hải cho tàu thuyền, giảm chi phí, thời gian, nhân 
lực, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Do vậy, 
việc nghiên cứu đề xuất giải pháp triển khai ứng dụng E-Navigation 
nhằm nâng cao hiệu quả quản trị lĩnh vực hàng hải là hết sức cần 
thiết, đóng góp cho thành công trong việc triển khai thực hiện Chiến 
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